
STT Lớp Khóa SS Môn thi Ngày thi Ca Phòng

53 Vận tải kinh tế đường sắt 16.2 22 Kế hoạch và HT ngành VTĐS F2 20/05/2014 4 101aA2

54 Cơ khí ô tô 16.2 23 Thiết kế cơ sở sản xuất ô tô 20/05/2014 4 102 A2

55 Xây dựng dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Giáo dục quốc phòng 21/05/2014 2 301 A7

56 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Thị trường chứng khoán 21/05/2014 1 204 A8

57 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Tin học xây dựng 21/05/2014 1 302 A7

58 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Tổ chức hạch toán kế toán 21/05/2014 2 204 A8

59 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Tổ chức thi công 21/05/2014 1 503 A7

60 Cầu đường bộ - B2 16 63 Cầu thép 22/05/2014 4 401 A7

61 Kinh tế xây dựng - B2 16 35 Chiến lược và kế hoạch hóa xây dựng 22/05/2014 4 302 A7

62 Cầu đường bộ - LT 17 12 Cơ học kết cấu 22/05/2014 4 101aA2

63 Cầu đường bộ B 16.2 103 Thi công cầu 22/05/2014 4 301 A7

64 Cầu đường bộ A 16.2 103 Tổ chức xây dựng đường và XN phục vụ XDđg 22/05/2014 4 303 A7

18 Cầu đường bộ A 16.2 103 Cầu bê tông cốt thép 23/05/2014 4 401 A7

19 Cầu đường bộ B 16.2 103 Đường thành phố và tổ chức giao thông 23/05/2014 4 301 A7

65 Công nghệ thông tin 16.2 63 Chương trình dịch 23/05/2014 4 303 A7

66 Cơ khí ô tô 16.2 23 Giáo dục quốc phòng 24/05/2014 2 302 A7

67 Vận tải kinh tế đường sắt 16.2 22 Phân tích hoạt động SXKD VTĐS 24/05/2014 1 302 A7

21 Kế toán tổng hợp A 16.2 75 Kế toán thương mại và dịch vụ 26/05/2014 1 303 A7

22 Kế toán tổng hợp B 16.2 75 Kiểm toán tài chính 26/05/2014 2 303 A7

23 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A 16.2 84 Nền móng đặc biệt và công trình ngầm 26/05/2014 3 303 A7

24 Xây dựng dân dụng và công nghiệp B 16.2 84 Nền móng đặc biệt và công trình ngầm 26/05/2014 4 303 A7

68 Cầu đường bộ - LT 17 12 Cơ lý thuyết 26/05/2014 4 302 A7

69 Cầu đường bộ - B2 16 63 Cơ sở công trình cầu 26/05/2014 2 102 A2

70 Kinh tế xây dựng - B2 16 35 Định giá sản phẩm xây dựng 26/05/2014 1 302 A7

71 Cầu đường bộ - LT.VLVH 17 15 Vật liệu xây dựng 26/05/2014 1 202 A2

72 Cầu đường bộ A 16.2 103 Đường thành phố và tổ chức giao thông 27/05/2014 3 301 A7

73 Cầu đường bộ B 16.2 103 Kiểm định cầu 27/05/2014 4 303 A7

74 Công nghệ thông tin 16.2 63 Cơ sở dữ liệu nâng cao 28/05/2014 4 401 A7

75 Vận tải kinh tế đường sắt 16.2 22 Tài chính kế toán VTĐS 28/05/2014 4 302 A7

20 Cơ khí ô tô 16.2 23 Các hệ thống cơ điện tử trên ô tô 29/05/2014 1 302 A7

76 Kinh tế xây dựng công trình giao thông 16.2 15 Chiến lược và kế hoạch hóa xây dựng 29/05/2014 2 302 A7

77 Cầu đường bộ - B2 17 91 Cơ lý thuyết 29/05/2014 1+2 301 A7

78 Kỹ thuật thông tin và truyền thông 16.2 18 Mạng truyền số liệu trong truyền thông 29/05/2014 4 302 A7

79 Cầu đường bộ - LT 17 12 Đại số 30/05/2014 3 202 A2

80 Cầu đường bộ - B2 16 63 Đường sắt - An toàn 30/05/2014 4 404 A2

81 Kinh tế xây dựng - B2 16 35 Kế toán xây dựng cơ bản 30/05/2014 4 202 A2

82 Cầu đường bộ B 16.2 103 Giáo dục quốc phòng 31/05/2014 3 401+403A7

83 Cầu đường bộ A 16.2 103 Quản lý dự án 31/05/2014 4 401+403A7
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Lưu ý: Ca1 từ 7h00 →9h00; Ca2 từ 9h30 →11h30; Ca3 từ 13h00 →15h00; Ca4 từ 15h30 →17h30.




